Phụ lục 2

(Mẫu báo cáo thống kê về công tác bảo vệ môi trường trong trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích)

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH…

SỞ ………..
_______________________

Số:           / 

V/v báo cáo tình hình thực hiện 

Thông tư liên tịch số 19
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________________

….., ngày       tháng       năm 2017




BÁO CÁO THÔNG KÊ *

tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 19
A. THÔNG TIN CHUNG

1. Cơ quan, đơn vị

- Tỉnh: 
         - Số điện thoại:


- Fax:
         -  Email:


2. Cá nhân

- Cán bộ lập báo cáo:


- Chức vụ: 
         - Số điện thoại:


- Fax:
         -  Email:


B. NỘI DUNG THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 19  

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Sau khi Thông tư liên tịch số 19 có hiệu lực, địa phương có ban hành văn bản triển khai thực hiện hay không? 


Đã có
  FORMCHECKBOX 

Chưa có
 FORMCHECKBOX 

2. Nếu có, hãy liệt kê các văn bản có liên quan

	TT
	Hình thức văn bản
	Số hiệu

văn bản
	Cơ quan ban hành
	Ngày ban hành
	Trích yếu văn bản



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Hình thức văn bản có thể là Kế hoạch, Công văn, Quyết định, … 

3. Trong những năm tiếp theo địa phương có ban hành văn bản đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện không? 

	TT
	Hình thức văn bản
	Số hiệu

văn bản
	Cơ quan ban hành
	Ngày ban hành
	Trích yếu văn bản



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



* Mẫu Báo cáo thống kê cũng được đăng tải trên Trang tin điện tử của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: http://www.khcnmt-bvhttdl.vn

4. Ngoài ra địa phương có ban hành văn bản nào khác liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tổ chức lễ hội bảo vệ phát huy giá trị di tích hay không?

	TT
	Hình thức văn bản
	Số hiệu

văn bản
	Cơ quan ban hành
	Ngày ban hành
	Trích yếu văn bản



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



5. Hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 19 và công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tổ chức lễ hội bảo vệ phát huy giá trị di tích tại địa phương

	Năm
	Hình thức thanh tra, kiểm tra
	Số lượng
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Kết quả thanh tra, 

kiểm tra



	2014
	
	
	
	
	

	2015
	
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	



6. Tổ chức các lớp Tập huấn, Hội nghị - Hội thảo hướng dẫn việc thực hiện Thông tư liên tịch số 19 và công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tổ chức lễ hội bảo vệ phát huy giá trị di tích tại địa phương. 

	Năm
	Hình thức, Nội dung 
	Số lượng
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Kết quả (số người tham dự, số buổi, chất lượng…)

	2014
	
	
	
	
	

	2015
	
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	


7. Hoạt động phổ biến, tuyên truyền hướng dẫn việc thực hiện Thông tư liên tịch số 19 và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tổ chức lễ hội bảo vệ phát huy giá trị di tích tại địa phương. 

	Năm
	Hình thức
	Nội dung
	Số lượng
	Cơ quan thực hiện
	Đánh giá hiệu quả

	2014
	
	
	
	
	

	2015
	
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	


Ghi chú: Hình thức tuyên truyên có thể thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

8. Kinh phí dành cho công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tổ chức lễ hội bảo vệ phát huy giá trị di tích của địa phương được trích từ nguồn nào?

	( Ngân sách nhà nước, cụ thể là :
	( Phí và lệ phí, cụ thể là :
	( Xã hội hóa, cụ thể là :

	- ( Sự nghiệp môi trường

- ( Sự nghiệp kinh tế

- ( Sự nghiệp văn hóa

- ( Sự nghiệp thường xuyên
	- ( Tham quan

- ( Kinh doanh dịch vụ tại cơ sở

- ( Khác
	- ( Ủng hộ, tài trợ

- ( Công đức

- ( Khác



Ghi chú: Hoạt động từ nhiều nguồn có thể tích vào các ô tương ứng


9. Kinh phí dành cho công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tổ chức lễ hội bảo vệ phát huy giá trị di tích của địa phương?

	Năm
	Kinh phí
	Nội dung
	Cơ quan

thực hiện

	
	
	Quản lý nhà nước (thanh tra, kiểm tra, tập huấn, truyền thông…)
	Đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất bảo vệ môi trường
	

	2014
	
	
	
	

	2015
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	


Ghi chú: Chỉ tính từ năm 2014 trở về đây, kinh phí được tính dành cho các hoạt động có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tổ chức lễ hội bảo vệ phát huy giá trị di tích, cụ thể là các hoạt động quản lý nhà nước, các hoạt động đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất.

 
10. Danh mục các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tổ chức lễ hội bảo vệ phát huy giá trị di tích của địa phương.





	Stt
	Danh mục nhiệm vụ, dự án
	Mục tiêu,

nội dung,
	Thời gian

(bắt đầu, kết thúc)
	Kinh phí thực hiện

(Triệu đồng)
	Cơ quan thực hiện
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Số lượng
	Nguồn 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Các nhiệm vụ, dự án nên chia theo lĩnh vực: Du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

II.  CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CƠ SỞ

11. Niêm yết quy định về bảo vệ môi trường

	Loại hình cơ sở
	Số lượng
	Niêm yết 

quy định
	Hình thức niêm yết 

	
	
	Có 
	Không
	Có bảng riêng
	Lồng ghép với nội quy của cơ sở

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Khu, điểm du lịch
	
	
	
	
	

	Khu, điểm di tích
	
	
	
	
	

	Cơ sở lưu trú du lịch
	
	
	
	
	

	Địa điểm tổ chức lễ hội
	
	
	
	
	


	(2): Số lượng loại hình cơ sở tương ứng với cột 1
	(5): Số lượng cơ sở trình bày bằng băng riêng tương ứng với cột (3)

	(3): Số cơ sở có niêm yết quy định
	

	(4) = (2) - (3)
	(6) = (3) - (5)


12. Công tác thu gom và xử lý rác thải

	Loại hình cơ sở
	Số lượng
	Thu gom, phân loại rác tại nguồn
	Tần suất

thu gom
	Tỷ lệ thu gom và xử lý
	Hợp đồng thu gom vận chuyển tới nơi xử lý
	Tự xử lý

	
	
	Có 
	Không
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Khu, điểm du lịch
	
	
	
	
	
	
	

	Khu, điểm di tích
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ sở lưu trú du lịch
	
	
	
	
	
	
	

	Địa điểm tổ chức lễ hội
	
	
	
	
	
	
	


	(2): Số lượng loại hình cơ sở tương ứng với cột 1
	(6): Ước đạt bao nhiêu phần trăm

	(3): Số cơ sở thực hiện phân loại chất thải rắn
	(7): Số cơ sở có hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển tới nơi xử lý

	(4) = (2) - (3)
	(8) = (2) - (7)

	(5): Mấy lần một ngày hoặc mấy ngày một lần
	


13. Công tác thu gom và xử lý nước thải

	Loại hình cơ sở
	Số lượng
	Xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt
	Tỷ lệ 

thu gom
	Xử lý 

nước thải
	Nguồn tiếp nhận

	
	
	Có
	Không
	
	Tập trung
	Tự xử lý
	Tập trung
	Xả thẳng ra tự nhiên

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	Khu, điểm du lịch
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu, điểm di tích
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ sở lưu trú du lịch
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa điểm tổ chức lễ hội
	
	
	
	
	
	
	
	


	(2): Số lượng loại hình cơ sở tương ứng với cột 1
	(6): Số lượng cơ sở vận chuyển nước thải tới các nơi có hệ thống xử lý tập trung.

	(3): Số cơ sở thực hiện phân loại chất thải rắn
	(7)= (3) - (6)

	(4) = (2) - (3)
	(8) Số lượng sau khi tự xử lý, xả nước thải vào hệ thống thu gom tập trung.

	(5): Tương ứng với cột (3), ước đạt bao nhiêu phần trăm
	(9) = (7) - (8)


14. Nhà vệ sinh công cộng tại cơ sở

	Loại hình cơ sở
	Số lượng
	Xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ du khách
	Đáp ứng đủ nhu cầu cho du khách lúc cao điểm
	Thuê nhà vệ sinh trong lúc cao điểm

	
	
	Số lượng
	Không
	Có
	Không
	Có
	Không

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Khu, điểm du lịch
	
	
	
	
	
	
	

	Khu, điểm di tích
	
	
	
	
	
	
	

	Địa điểm tổ chức lễ hội
	
	
	
	
	
	
	


	(2): Số lượng loại hình cơ sở tương ứng với cột 1
	3): Tổng số nhà vệ sinh đạt chuẩn tại cơ sở (đáp ứng quy định tại Thông tư liên tịch số 19)

	
	

	
	

	
	


15. Đảm bảo kinh phi cho hoạt động bảo vệ môi trường

	Loại hình 

cơ sở
	Số lượng
	Đảm bảo kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trường
	Kinh phí thực hiện trong một  năm

(Báo cáo các năm từ 2014 tới 2017)

	
	
	Có
	Không
	Tổng số kinh phí

Năm 201… 
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn thu của đơn vị
	Xã hội hóa

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Khu, điểm du lịch
	
	
	
	
	
	
	

	Khu, điểm di tích
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ sở lưu trú du lịch
	
	
	
	
	
	
	

	Địa điểm tổ chức lễ hội
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trường bao gồm: chi đầu tư trang thiết bị, thông tin, tuyên truyền, trả lương cho nhân lực bảo vệ môi trường…

Thí dụ năm 2014 tổng kinh phí bảo vệ môi trường là 200 triệu đồng, trong đó có 100 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, 50 triệu đồng từ nguồn thu của đơn vị, 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Tương tự, trình bày cho các năm tiếp theo

	(2): Số lượng loại hình cơ sở tương ứng với cột 1
	(4) = (2) - (3)

	(3): Số lượng các cơ sở có đảm bảo kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trường
	(5)= (6) + (7) + (8) là tổng số kinh phí cho bảo vệ môi trường trong năm trong đó bao gồm (6), (7), (8)

	
	


16. Đảm bảo nhân lực cho hoạt động bảo vệ môi trường

	Loại hình 

cơ sở
	Số lượng
	Có bộ phận chuyên trách 

bảo vệ môi trường
	Bộ phận vệ sinh môi trường

	
	
	Có
	Có nhân lực chuyên trách
	Không
	Có
	Không

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Khu, điểm du lịch
	
	
	
	
	
	

	Khu, điểm di tích
	
	
	
	
	
	

	Cơ sở lưu trú du lịch
	
	
	
	
	
	

	Địa điểm tổ chức lễ hội
	
	
	
	
	
	


	(2): Số lượng loại hình cơ sở tương ứng với cột 1
	(6) Số lượng cơ sở có bộ phận làm công tác vệ sinh môi trường

	(3): Số lượng các cơ sở có bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường
	(7) = (2) - (6)

	(4) = Số lượng các cơ sở có nhân lực chuyên trách về bảo vệ môi trường nhưng nằm trong các bộ phận khác
	(8): Số cơ sở được nhà nước đảm bảo kinh phí cho nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường

(9) = (2) - (8)
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